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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

Kính gửi: Đ/c Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế

[bookmark: _Toc149652945]Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 02 năm 2025; Nghị định số 42/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 02 năm 2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.      
   	Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương tại cuộc họp ngày 10/9/2025 với Cục Phòng bệnh, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ về việc xây dựng Thông tư Quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế. Ngày 02/10/2025, Vụ Pháp chế đã ban hành Công văn số 2305/PC hướng dẫn phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ Y tế. 
Cục Phòng bệnh xây dựng dự thảo Thông tư Quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Khoản 1 Điều 8 Luật Tổ chức Chính phủ 2025 quy định: “1. Phân cấp trong hệ thống cơ quan nhà nước là việc cơ quan, người có thẩm quyền giao cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thực hiện liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được giao theo quy định của pháp luật với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đó theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được phân cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Việc phân cấp phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền phân cấp.”;
- Khoản 2 Điều 18 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 quy định Bộ trưởng ban hành thông tư để quy định: “2. Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.”. 
- Căn cứ Công văn số 6370/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện ủy quyền theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp, ủy quyền. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025 không còn hình thức ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các đơn vị thuộc Bộ. Thay vào đó, Bộ trưởng có quyền phân cấp cho các đơn vị thuộc Bộ, việc quy định Bộ trưởng phân cấp cho các đơn vị thuộc Bộ để bảo đảm rõ trách nhiệm của người được phân cấp (chịu trách nhiệm hoàn toàn)”. 
2. Cơ sở thực tiễn
- Căn cứ  Quyết định số 734/QĐ-BYT ngày 04/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế, trong đó có các nhiệm vụ được Chính phủ giao Bộ Y tế thực hiện tại các Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ; Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng được sửa đổi; Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị đinh số 141/2024/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người nhiễm HIV/AIDS.
- Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2025); trong đó tại khoản 1 Điều 6 có quy định: “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Người đứng đầu đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi được phân cấp, ủy quyền.” Đây là nội dung quy định mới, do đó cần phải thực hiện phân cấp ngay để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, giám sát.
Các nhiệm vụ và thủ tục hành chính được phân cấp cho Cục Phòng bệnh thực hiện là các nội dung do Cục đã và đang triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định số 734/QĐ-BYT ngày 04/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế. 
Tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ (như phê duyệt kế hoạch, hướng dẫn kỹ thuật, cấp phép…) và giải quyết thủ tục hành chính nên Cục vẫn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gây quá tải hồ sơ cho Lãnh đạo Bộ, giảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành; Cục không chủ động trong triển khai nhiệm vụ được giao, gây chậm chễ trong công tác chuyên môn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình, dự án; thời gian giải quyết thủ tục hành chính kéo dài, giảm hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.
Việc ban hành Thông tư phân cấp thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với năng lực chuyên môn của Cục, nâng cao tính chịu trách nhiệm và năng lực điều hành trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời giảm thời gian quyết, giảm phát sinh chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính.
II. Mục tiêu
Việc ban hành Thông tư phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm:
 - Đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phân cấp, phân quyền: hiện nay một số nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế đã và đang được giao cho các Cục, Vụ thực hiện nhưng chưa được quy định thống nhất, đầy đủ bằng văn bản quy phạm pháp luật. Việc ban hành Thông tư phân cấp sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ này, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý và minh bạch. 
- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ Y tế: thông qua việc phân cấp cụ thể, rõ ràng, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ sẽ chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, nâng cao tính chịu trách nhiệm và năng lực điều hành. 
- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy: Thông tư phân cấp cụ thể hóa định hướng của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế. Qua đó góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của Bộ Y tế, giảm tải cho Bộ trưởng trong việc xử lý công việc sự vụ.
- Đảm bảo công khai, minh bạch và thuận lợi cho công tác thanh tra, kiểm tra giám sát trong thực thi công vụ. Việc quy định bằng Thông tư được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Y tê giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết rõ đầu mối thực hiện nhiệm vụ, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Xây dựng trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành kế hoạch xây dựng, ban hành Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế theo trình tự thủ tục rút gọn.
2. Soạn thảo dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y.
3. Ban hành Công văn số 1155/PB-VP ngày 10/10/2025 gửi xin ý các đơn vị Vụ, Cục.
4. Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện Hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư (gồm: Tờ trình Bộ trưởng Bộ Y tế, dự thảo Thông tư, bảng tổng hợp so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung và giải trình lý do sửa đổi, bổ sung).
5. Vụ Pháp chế tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư.
6. Xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Y tế.
7. Xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế.
8. Trình Lãnh đạo Bộ Y tế ký, ban hành.
[bookmark: _Toc149652950]IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Bố cục của Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 05 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cho Cục Phòng bệnh
  Điều 3. Hiệu lực thi hành
  Điều 4. Quy định chuyển tiếp
  Điều 5. Tổ chức thực hiện 
2. Nội dung cơ bản của Thông tư
Nội dung phân cấp cho Cục Phòng bệnh thực hiện gồm 18 nhiệm vụ của Bộ Y tế được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và giải quyết 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh, cụ thể như sau:
2.1. Phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ:
- Hoạt động bảo vệ môi trường (Luật Bảo vệ môi trường năm 2020): 01 nhiệm vụ
- Hoạt động tiêm chủng (Nghị định số 104/2016/NĐ-CP): 01 nhiệm vụ
  - Phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới (Nghị định số 89/2018/NĐ-CP): 03 nhiệm vụ
  - Phòng, chống tác hại rượu bia (Nghị định số 24/2020/NĐ-CP): 04 nhiệm vụ
  - Hoạt động bảo vệ môi trường (Nghị định số 08/2022/NĐ-CP): 01 nhiệm vụ
  - Phòng chống HIV/AIDS (Nghị đinh số 141/2024/NĐ-CP): 05 nhiệm vụ
- Hướng dẫn việc xử lý ổ dịch trên người (Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT): 01 nhiệm vụ
- Kiểm tra chuyên ngành (Nghị định số 217/2025/NĐ-CP): 01 nhiệm vụ 
 -  Nhiệm vụ khác (theo yêu cầu hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường căn cứ tình hình thực tế về quản lý nhà nước): 01 nhiệm vụ
2.2. Phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh: 
a) Cấp phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm (mã TTHC 2.001229) (Nghị định số 89/2018/NĐ-CP). 
b) Đối với 04 TTHC còn lại Cục Phòng bệnh chưa đề xuất phân cấp:
	- 02 TTHH về HIV: (1) Cấp Quyết định chỉ định cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu (mã TTHC 1.013032);  (2)Điều chỉnh quyết định chỉ định cơ sở xét nghiệm khẳng định HIV dương tính tham chiếu (mã TTHC 1.013033) (Nghị định số 141/2024/NĐ-CP), với lý do kết quả giải quyết của 02 thủ tục hành chính trên là văn bản cấp Bộ (biểu mẫu số 24 Phụ lục kèm theo Nghị định 141/2024/NĐ-CP) và việc sửa đổi biểu mẫu này thuộc thẩm quyền của Chính phủ.  
	- 02 TTHC về Thuốc lá: (1) Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá (mã TTHC 1.000056) (Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 49/2015/TT-BYT); (2) Cấp lại giấy xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá (Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 49/2015/TT-BYT), đề xuất  phân cấp tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49/2015/TT-BYT do Cục An toàn thực phẩm chủ trì và Cục Phòng bệnh phối hợp với Cục An toàn thực phẩm quy định việc phân cấp giải quyết TTHC trong Thông tư sửa đổi.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực đảm bảo thi hành Thông tư
- Từ nguồn ngân sách nhà nước 
- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
2. Điều kiện đảm bảo thi hành Thông tư 
- Quy định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong quá trình xử lý công việc sau phân cấp.
- Xây dựng nội dung thông tin để  tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thông tư đến các cơ quan, tổ chức và người  dân doanh nghiệp tiếp cận thủ tục cấp mới được phân cấp.
- Công khai, minh bạch các nhiệm vụ, thủ tục được phân cấp trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử.
- Ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thi hành.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện  các quy định trong Thông tư, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp,  huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã  hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn  kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Thông tư.  
3. Thời gian ban hành Thông tư
Cục Phòng bệnh dự kiến trình Bộ Y tế ban hành trước ngày 30/11/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
[bookmark: _GoBack]Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Cục Phòng bệnh xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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